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BÀI 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

1. Thế nào là mâu thuẫn?
Hiểu theo nghĩa thông thường: mâu thuẫn là trạng thái xung đột, chống đối nhau.

Hiểu theo nghĩa Triết học: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập, vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau

2. Thế nào là mặt đối lập của mâu thuẫn?

Đó là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau
3. Thế nào là sự thống nhất giữa các mặt đối lập?
Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.
Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
4. Thế nào là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập?
Các mặt đối lập chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
5. Tại sao nói mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
Vì :

a,Giải quyết mâu thuẫn

- Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.


- Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho các sự vật và hiện tượng không thể giữ nguyên trạng thái cũ.


- Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật và hiện tượng mới.  Quá trình này tạo ra sự phát triển vô tận của thế giới khách quan.


- Do đó, sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động phát triển của sự vật, hiện tượng.

b,Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh

- Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.

BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

6. Khái niệm chất?

Khái niệm chất dùng đề chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.

7. Khái niệm lượng?
Khái niệm lượng dùng để chỉ những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển(cao,thấp),quy mô(lớn,nhỏ), tốc độ vận động(nhanh, chậm), số lượng(ít,nhiều)…của sự vật và hiện tượng
Như vậy mọi sự vật hiện tượng đều có mặt chất và lượng thống nhất với nhau.
8. Em hãy trình bày mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất?
a,Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất.


- Sự biến đổi của các sự vật và hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng. Sự biến đổi này diễn ra một cách dần dần
- Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật và hiện tượng được goị là độ.
- Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là điểm nút.
b,Chất mới ra đời bao hàm lượng mới tương ứng.

- Mỗi sự vật và hiện tượng đều có chất đặc trưng và lượng đặc trưng phù hợp với nó.Vì vậy, khi một chất mới ra đời lại  bao hàm một lượng mới để tạo thành sự thống nhất giữa chất và lượng. 

BÀI 6: KHUYNH HƯỚNG VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG

9. Thế nào là phủ định biện chứng và phủ định siêu hình?

a. Phủ định siêu hình là sự phủ định diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.


b. Phủ định biện chứng là sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản than sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.
10. Em hãy trình bày khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng?

- Phủ định của phủ định


Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật và hiện tượng , cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định.Triết học gọi đó là sự phủ định của phủ định.

Như vậy:Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

- Vậy: sự ra đời của cái mới không đơn giản, dễ dàng mà phải có sự đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và lạc hậu.

Theo quy luật chung cuối cùng cái mới sẽ chiến thắng cái cũ.
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BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1. Nội dung của quy luật giá trị

· Nội dung khái quát:

· Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

· Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thông

· Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

· Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.

· Đối với một hàng hóa, giá cả của một hàng hóa có thể bán cao hoặc thấp so với giá trị của nó nhưng bao giờ ũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa.

· Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

2. Tác động của quy luật giá trị

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
· Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động.

b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
· Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận  phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề  của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
· Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi , có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.

· Những người không có điều kiện thuận lợi làm ăn kém cỏi gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

3. Vận dụng quy luật giá trị
a. Về phía nhà nước
· Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

· Điều tiết thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

b. Về phía công dân
· Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

· Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.

· Đổi mới kĩ thuật – công nghệ, hợp lí sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.

BÀI 4: CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
a. Khái niệm cạnh tranh
· Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất , kinh doanh hàng hóa nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
· Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh.

· Người sản xuất, kinh doanh có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.

2. Mục đích của cạnh tranh 
a. Mục đích của cạnh tranh
· Dành được nhiều lợi nhuận hơn người khác.

b. Biểu hiện
· Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác

· Giành ưu thế về khoa học và công nghệ

· Giành thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng, các mặt đơn hàng

· Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán, khuyến mãi...

3. Tính hai mặt của cạnh tranh
a. Mặt tích cực của cạnh tranh
· Kích thích lực lượng sản xuất, KH – KT...

· Khai thác tối đa mọi nguồn lực

· Thúc đẩy tăng trưởng, kinh tế, nâng cao năng lực...

b. Mặt hạn chế của cạnh tranh
· Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm  quy luật tự nhiên.

· Dùng mọi thủ đoạn để giành giật khách hàng

· Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường
4. Thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh? 
· Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức, có tác dụng kích thích kinh tế thị trường phát triển đúng hướng.  
· Cạnh tranh không lành mạnh là sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, làm rối loạn và kìm hãm sự phát triển của kinh tế thị trường. 
BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

1. Khái niệm cung - cầu
· Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

Ví dụ:  Ông A mua xe đạp cho con đi học, thanh toán hết 700000 đồng.

· Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường hay có thể đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

Ví dụ: Sau mùa thu hoạch lúa, ông A đã bán 10 tấn lúa và 5 tấn mía, còn lại 50 tấn lúa do sự biến động của giá cả trên thị trường ông A không bán số lúa còn lại mà chờ khi giá tăng lên ông mới bán.

2. Mối quan hệ cung - cầu.
a. Nội dung khái quát quan hệ cung - cầu
· Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.

b. Biểu hiện của nội dung quan hệ cung - cầu:
· Cung – cầu tác động lẫn nhau.

· Khi cầu tăng ->sản xuất mở rộng -> cung tăng

· Khi cầu giảm ->sản xuất thu hẹp ->cung giảm

· Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

· Khi cung lớn hơn cầu -> giá giảm

· Khi cung bé hơn cầu -> giá tăng

· Khi cung bằng cầu -> giá ổn định

· Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.

· Khi giá tăng -> sản xuất mở rộng ->cung tăng

· Khi giá giảm -> sản xuất thu hẹp -> cung giảm

=>giá cả và cung tỉ lệ thuận với nhau

· Khi giá tăng -> cầu giảm

· Khi giá giảm -> cầu tăng

=>giá cả và cầu tỉ lệ nghịch với nhau.

c. Vai trò của quan hệ cung - cầu
· Lí giải vì sao giá cả và giá trị hàng hoá không ăn khớp với nhau.

· Là căn cứ để các doanh nghiệp quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất

· Khi giá tăng thì các doanh nghiệp -> Mở rộng SX

· Khi giá giảm thì các doanh nghiệp -> Thu hẹp SX

· Giúp người tiêu dùng lựa chọn việc mua hàng hoá phù hợp.

· Khi nào nên mua hàng hoá: Cung > cầu

· Khi nào không nên mua hàng hoá: Cung < cầu

3. Vận dụng quan hệ cung – cầu.
a. Đối với Nhà nước:
· Cung < cầu do khách quan Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ quốc gia để tăng cung.

· Cung < cầu do đầu cơ tích trữ Nhà nước sử dụng lực lượng dự trữ để điều tiết và xử lý kẻ đầu cơ tích trữ.

· Cung > cầu Cung Nhà nước dùng biện pháp kích cầu.

b. Đối với nhà sản xuất, kinh doanh:
· Tăng sản xuất kinh doanh khi cung < cầu, giá cả > giá trị.

· Thu hẹp sản xuất kinh doanh khi cung > cầu, giá cả < giá trị.

c. Đối với người tiêu dùng:
· Giảm mua các mặt hàng khi cung < cầu, giá cao.

· Mua các mặt hàng khi cung > cầu, giá thấp.
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BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT
Bình đẳng trước PL có nghĩa là mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần địa vị XH khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của PL.
1.Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ: có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước NN và XH theo quy định của PL. quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân

+ Mọi CD (công dân) đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

+ Quyền và nghĩa vụ của CD không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị XH

2.CD bình đẳng về trách nhiệm pháp lí: là bất kì CD nào vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của PL.

+ CD dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm PL đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của PL

+ NN không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ thống PL làm cơ sở cho việc bảo đảm cho mọi CD bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. 

(1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, 2.Bình đẳng trong lao động, 3. BĐ trong kinh doanh)

1.Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

+ Bình đẳng giữa vợ và chồng: vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Điều này được thể hiện trong quan hệ nhân thân và trong quan hệ tài sản.

*Trong quan hệ nhân thân: vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc:

+ lựa chọn nơi cư trú.

+ tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.

+ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

+ giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. 
+ bình đẳng trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

+ sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của PL.

*Trong quan hệ tài sản: vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Những tài sản chung của vợ chồng sở hữu phải ghi tên cả vợ và chồng

- Việc mua, bán đổi, cho vay, mượn và những giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung, có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được bàn bạc, thỏa thuận giữa vợ và chồng.

- Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng và có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình.

2.Bình đẳng trong lao động:
a, Thế nào là bình đẳng trong lao động: là bình đẳng giữa mọi CD trong thực hiện quyền lao động thông qua tìm việc làm, bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vi cả nước

*CD bình đẳng trong thực hiện quyền lao động

- Quyền LĐ là quyền của CD được tự do sử dụng sức LĐ của mình trong việc tìm kiếm lựa chọn việc làm, có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng LĐ nào và bất cứ nơi nào mà PL không cấm

- Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình và địa vị XH.

- Người LĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được NN và người sử dụng LĐ ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng , làm lợi cho doanh nghiệp va 2cho đất nước. những ưu đãi đối với người LĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao không bị coi là bất bình đẳng trong sử dụng LĐ

*CD bình đẳng trong giao kết hợp đồng LĐ

Trong quan hệ LĐ cụ thể, quyền BĐ (bình đẳng) của CD được thực hiện thông qua hợp đồng LĐ

-Hợp đồng LĐ là sự thỏa thuận giữa người LĐ và người sử dụng LĐ về việc làm có trả công, điều kiện LĐ, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ LĐ

-Nguyên tắc giao kết hợp đồng LĐ: tự do, tự nguyện, BĐ, không trái PL và thỏa ước LĐ tập thể, giao kết trực tiếp giữa người LĐ với người sử dụng LĐ.

*BĐ giữa LĐ nam và LĐ nữ

- BĐ về cơ hội tiếp cận việc làm, BĐ về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử BĐ tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm XH, điều kiện LĐ và các điều kiện khác.

- Người sử dụng LĐ không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ đối với LĐ nữ vì lí do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng

- Không sử dụng LĐ nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm, hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con.

3. BĐ trong kinh doanh

- Mọi CD đều có quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh, tức là lựa chọn loại hình doanh nghiệp tùy theo sở thích và khả năng của mình

- Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành, nghề mà PL không cấm

- Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được BĐ trong việc khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh
- Mọi doanh nghiệp đều BĐ về quyền chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh
- Mọi doanh nghiệp đều BĐ về nghĩa vụ trong kinh doanh như: đóng thuế, kinh doanh đúng ngành, nghề đăng kí, bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dung.

BÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO.
1. Bình đẳng giữa các dân tộc

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc
- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là các dân tộc trong một quốc gia không bị phân biệt theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc
- Bình đẳng về chính trị:

    + Mọi dân tộc được tham gia vào quản lí nhà nước và xã hội

    + Mọi dân tộc được tham gia bầu-ứng cử

    + Mọi dân tộc đều có đại biểu trong hệ thống cơ quan nhà nước.

    + Tham gia góp ý những vấn đề xây dựng đất nước.

- Bình đẳng về kinh tế

    + Mọi dân tộc đều được tham gia vào các thành phần kinh tế, chính sách phát triển của Đảng và nhà nước đối với các dân tộc.

    + Nhà nước luôn quan tâm đầu tư cho tất cả các vùng.

    + Nhà nước ban hành các chính sách phát triển KT-XH, đặc biệt ở các xã có ĐK KT khó khăn.

- Bình đẳng về văn hóa, giáo dục

    + Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, PTTQ, văn hoá tốt đẹp.

    + Văn hoá các dân tộc được bảo tồn và phát huy.

    + Các dân tộc được bình đẳng hưởng thụ một nền giáo dục, tạo điều kiện các dân tộc đều có cơ hội học tập.

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo
a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo
- Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của Pháp luật, đều bình đẳng trước pháp luật, những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ.

b. Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
- Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.

